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	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:              /TT-BCT
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024 



THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Hệ thống thông tin năng lượng 
----------------------------

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung  một số điều tại Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu quốc gia của Luật Thông kê số 89/2015/QH13;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2019 quy định về hệ thống thông tin năng lượng.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT 
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

“Thông tin năng lượng được thu thập định kỳ và đột xuất, bao gồm:

a) Báo cáo Quý (3 tháng): Định kỳ mỗi Quý. Thời gian chốt số liệu Quý tính từ ngày đầu tiên mỗi Quý đến hết ngày cuối cùng mỗi Quý; 
b) Báo cáo năm: Thực hiện định kỳ hàng năm, thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12; 

c) Báo cáo đột xuất: Thực hiện trong trường hợp có yêu cầu đột xuất để phục vụ quản lý nhà nước”.

2. Bổ sung điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 15 như sau:

 “đ) Xây dựng phương án điều tra thống kê về các thông tin và số liệu năng lượng, hồ sơ thẩm định (văn bản đề nghị thẩm định và bản dự thảo phương án điều tra thống kê) theo quy định của pháp luật về điều tra thống kê gửi Vụ Kế hoạch -Tài chính thẩm định; giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê Trung ương;
e) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê theo quy định pháp luật về thống kê;” 
3. Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 Điều 15 như sau:
“1a. Vụ Kế hoạch - Tài chính 
 a) Thẩm định phương án điều tra thống kê, hồ sơ thẩm định do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng; gửi phương án điều tra thống kê và hồ sơ đã hoàn thiện cho cơ quan thống kê trung ương thẩm định theo quy định của pháp luật về điều tra thống kê;
b) Chủ trì tổ chức thẩm định kết quả thực hiện điều tra thống kê và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt”.
4. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 1a sau khoản 1; sửa đổi khoản 2, bổ sung khoản 2a sau khoản 2; sửa đổi khoản 9; bổ sung khoản 10 và khoản 11 Điều 17 như sau: 

“1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu từ 1.7 đến 1.16 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
1a. Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) thực hiện báo cáo số liệu quy định tại các mẫu 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Các đơn vị phát điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu 1.17 đến 1.18 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 
2a. Chủ đầu tư của các dự án nguồn điện, lưới điện, năng lượng khác đang trong gian đoạn đầu tư xây dựng thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu 5.8 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện báo cáo số liệu quy định tại mẫu 4.1 đến 4.2 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

10. Các đơn vị quy định tại khoản 2a Điều này có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo về Đơn vị đầu mối và Sở Công Thương theo chế độ báo cáo định kỳ Quý (3 tháng) hoặc thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu quản lý nhà nước. 

11. Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 9 (trừ trường hợp quy định tại khoản 2a) Điều này có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo về Đơn vị đầu mối theo chế độ báo cáo định kỳ năm hoặc thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu quản lý nhà nước”. 
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu tại Phụ lục Thông tư số 34/2019/TT-BCT  

1. Phụ lục I được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi các biểu mẫu:   
- Mẫu 1.2. Công suất thiết kế và khả dụng các nhà máy trong hệ thống điện;
- Mẫu 1.5. Sản lượng điện sản xuất hàng tháng của các nhà máy trong hệ thống điện;
- Mẫu 1.13. Số liệu về tiêu thụ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than trong kỳ.
b) Bổ sung các biểu mẫu:   
- Mẫu 1.6a. Phụ tải ngày bình quân theo mùa của hệ thống;
- Mẫu 1.7a. Chiều dài đường dây truyền tải theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Mẫu 1.7b. Chiều dài đường dây phân phối theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo từng Tổng công ty điện lực; 

- Mẫu 1.8a. Số lượng trạm biến áp truyền tải theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Mẫu 1.8b. Số lượng trạm biến áp phân phối theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo từng Tổng công ty điện lực;
- Mẫu 1.8c. Thông tin các nhà máy điện phục vụ cho xuất khẩu, nhập khẩu điện;
- Mẫu 1.18. Thông tin về các nhà máy điện năng lượng mới. 
2. Phụ lục II được bổ sung như sau: 

- Mẫu 2.2a. Số liệu về mỏ than mới được đưa vào khai thác trong kỳ;
- Mẫu 2.5. Số liệu về tình hình xuất - nhập khẩu than trong kỳ của đơn vị.
3. Phụ lục III được sửa đổi, bổ sung như sau: 
a) Sửa đổi Mẫu 3.2 Khai thác và xuất nhập khẩu dầu khí;

b) Bổ sung Mẫu 3.2a. Công suất thiết kế và chiều dài đường ống các mỏ/nhà máy dầu khí.
4. Phụ lụ IV được sửa đổi, bổ sung như sau:
Thay thế biểu mẫu 4 thành biểu mẫu từ 4.1 đến 4.2:

a) Mẫu 4.1. Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu. 
        b) Mẫu 4.2. Tiêu thụ nội địa các sản phẩm xăng dầu. 
5. Phục lục V được sửa đổi, bổ sung như sau:

   a) Sửa đổi Mẫu 5.4. Các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn (bao gồm dự án điện mặt trời mái nhà). 

b) Bổ sung Mẫu 5.8. Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch đối với dự án nguồn điện, lưới điện và năng lượng khác. 
Điều 3.   Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng        năm 2025./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, ĐL (10).
	BỘ TRƯỞNG





Nguyễn Hồng Diên

	
	


Phụ lục I
CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BCT ngày   tháng   năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT)

Mẫu 1.2. Công suất thiết kế và khả dụng các nhà máy trong hệ thống điện

	TT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Năm vận hành
	Loại nhà máy điện
	Số tổ máy
	Công nghệ phát điện
	Công suất thiết kế (MW)
	Công suất khả dụng (MW)
	Công suất phát tối thiểu (MW)
	Chủ sở hữu
	Hình thức tham gia thi trường (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…


(*) Trưc tiếp, gián tiếp, BOT, DPPA, Năng lượng tái tạo

Mẫu 1.5. Sản lượng điện sản xuất hàng tháng của các nhà máy trong hệ thống điện 

Đơn vị: GWh

	TT
	Tên nhà máy
	Loại nhà máy
	Tháng 1
	…
	Tháng 12
	Cả năm

	
	
	
	Điện sản xuất (GWh)
	Điện tự dùng (GWh)
	
	
	Điện sản xuất (GWh)
	Điện tự dùng (GWh)
	Điện sản xuất (GWh)
	Điện tự dùng (GWh)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


(*) Bao gồm cả lượng điện xuất khẩu và Mua bán điện trực tiếp (DPPA)
Mẫu 1.6a. Phụ tải ngày bình quân theo mùa của hệ thống       

                                                                                                                             Đơn vị tính: MW
	Giờ trong ngày
	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam
	Toàn quốc

	Ngày làm việc bình thường mùa hè

	0 – 1
	
	
	
	

	1 – 2
	
	
	
	

	2 – 3
	
	
	
	

	3 – 4
	
	
	
	

	4 – 5
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	

	18 – 19
	
	
	
	

	19 – 20
	
	
	
	

	20 – 21
	
	
	
	

	21 – 22
	
	
	
	

	22 – 23
	
	
	
	

	23 – 24
	
	
	
	

	Ngày làm việc bình thường mùa đông

	0 – 1
	
	
	
	

	1 – 2
	
	
	
	

	2 – 3
	
	
	
	

	3 – 4
	
	
	
	

	4 – 5
	
	
	
	

	………
	
	
	
	

	19 – 20
	
	
	
	


	20 – 21
	
	
	
	

	21 – 22
	
	
	
	

	22 – 23
	
	
	
	

	23 – 24
	
	
	
	

	Ngày nghỉ lễ và cuối tuần mùa hè

	0 – 1
	
	
	
	

	1 – 2
	
	
	
	

	2 – 3
	
	
	
	

	3 – 4
	
	
	
	

	4 – 5
	
	
	
	

	………..
	
	
	
	

	19 – 20
	
	
	
	

	20 – 21
	
	
	
	

	21 – 22
	
	
	
	

	22 – 23
	
	
	
	

	23 – 24
	
	
	
	

	Ngày nghỉ lễ và cuối tuần mùa đông

	0 – 1
	
	
	
	

	1 – 2
	
	
	
	

	2 – 3
	
	
	
	

	3 – 4
	
	
	
	

	4 – 5
	
	
	
	

	………….
	
	
	
	

	17 – 18
	
	
	
	

	18 – 19
	
	
	
	

	19 – 20
	
	
	
	

	20 – 21
	
	
	
	

	21 – 22
	
	
	
	

	22 – 23
	
	
	
	

	23 – 24
	
	
	
	


Mẫu 1.7a. Chiều dài đường dây truyền tài theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Tên đường dây
	Năm vào vận hành
	Cấp điện áp (220kv, 500kv)
	Số mạch  
	Chiều dài (km)
	Loại dây dẫn 
	Tiết diện

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1.7b. Chiều dài đường dây phân phối  theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo từng Tổng công ty điện lực 

Tên Tổng công ty điện lực: ……………………………………………………………..

	Tên đường dây
	Năm vào vận hành
	Cấp điện áp (220kv, 500kv)
	Số mạch  
	Chiều dài (km)
	Loại dây dẫn 
	Tiết diện

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1.8a. Số lượng trạm biến áp truyền tải theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Tên  trạm biến áp
	Cấp điện áp 
	Năm vận hành 
	Địa điểm 
(xã, huyện, tỉnh)
	Số lượng MBA
	Loại MBA 
(2 cuộn dây, 3 cuộn dây, tự ngẫu). 
	Dung lượng tụ bù (MVAr)
	Dung lượng kháng (MVAr)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mẫu 1.8b. Số lượng trạm biến áp phân phối theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tên Tổng công ty điện lực: ……………………………………………………………..

	Tên  trạm biến áp
	Cấp điện áp 
	Năm vận hành 
	Địa điểm 
(xã, huyện, tỉnh)
	Số lượng MBA
	Loại MBA 
(2 cuộn dây, 3 cuộn dây, tự ngẫu). 
	Dung lượng tụ bù (MVAr)
	Dung lượng kháng (MVAr)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mẫu 1.8c. Thông tin các nhà máy điện phục vụ cho xuất khẩu, nhập khẩu điện 

	Tên dự án
	Loại hình (xuất khẩu, nhập khẩu)
	Địa điểm (Tên nước, tỉnh)
	Công suất (MW)
	Loại nguồn điện (thủy điện, điện gió, …)
	Đấu nối vào đường dây
	Tên đường dây đáu nối
	Chiều dài (Km)
	Tiết diện dây dẫn
	Điểm đấu nối tại VN (trạm ba phía VN)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1.13. Số liệu về tiêu thụ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than 

	TT
	Tên nhà máy
	Loại than sử dụng
	Lượng than tiêu thụ trong kỳ 

(1000 tấn)
	Lượng than tồn đầu năm 

(1000 tấn)
	Lượng than tồn cuối năm 

(1000 tấn)
	Lượng nhiên liệu đốt kèm

(1000 tấn)

	
	
	
	Than nội địa
	Than nhập khẩu
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1.18. Thông tin về các nhà máy điện năng lượng mới 

	TT
	Hạng mục
	Thông tin

	1
	Tên nhà máy
	

	2
	Đia điểm đặt nhà máy
	

	3
	Năm đưa vào vận hành
	

	4
	Diện tích nhà máy (ha)
	

	5
	Công nghệ (ghi rõ)
	

	6
	Quy mô lắp đặt
	

	6.1
	…
	

	6.2
	…
	

	…
	
	

	7
	Loại nguyên liêu sử dụng
	

	7.1
	…
	

	7.2
	…
	

	…
	
	

	8
	Sản phẩm đầu ra, trong đó:
	

	8.1
	
	

	8.2
	
	

	…
	
	


(*) Đối tượng báo cáo là nhà máy điện năng lượng mới: Hydrogen và Ammoniac xanh, Thủy điện tích năng, Điện thủy triều…  

Phụ lục II
CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO NGÀNH THAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2025/TT-BCT ngày    tháng   năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT)

Mẫu 2.2a. Số liệu về mỏ than mới được đưa vào khai thác trong kỳ

	TT
	Tên mỏ
	Thời điểm đưa vào khai thác
	Chủ đầu tư
	Công nghệ khai thác
	Công suất thiết kế

(Triệu tấn/năm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu 2.5. Số liệu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu than trong kỳ của đơn vị

Đơn vị tính: Nghìn tấn

	Xuất khẩu

	Nước xuất khẩu đến
	Loại than


	Than Antraxite
	Than Non
	Than Mở
	Than Bùn
	Tổng cộng

	
	
	Than Cục
	Than Cám
	
	
	
	

	
	
	Cục …
	Cuc …
	Cám …
	Cám …
	
	
	
	

	Trung Quốc
	Giá bán b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào
	Giá bán b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Giá bán b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng lượng than xuất khẩu trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhập khẩu

	                  Loại than

Nước Nhập khẩu
	
	Than Antraxite
	Than Non
	Than Mở
	Than Bùn
	Tổng cộng

	
	
	Than Cục
	Than Cám
	
	
	
	

	
	
	Cục …
	Cuc …
	Cám …
	Cám …
	
	
	
	

	Úc
	Nhiệt tri b/q (Kcal/kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giá mua b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indonexia
	Nhiệt tri b/q (Kcal/kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giá mua b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Nhiệt tri b/q (Kcal/kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giá mua b/q (VND/t)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng (Nghin tấn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng lượng than nhập khẩu trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục III
CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2025/TT-BCT ngày    tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/Tt-BCT)

Mẫu 3.2 Khai thác và xuất nhập khẩu dầu khí

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Sản lượng năm báo cáo
	Nguồn gốc nhập/xuất khẩu

(Tên quốc gia)

	I
	Khai thác dầu khí
	Nghìn tấn quy dầu
	
	

	1
	Dầu thô, trong đó
	Nghìn tấn
	
	

	1.1
	Trong nước
	Nghìn tấn
	
	

	1.2
	Ngoài nước
	Nghìn tấn
	
	

	2
	Khí tự nhiên
	Triệu m3
	
	

	II
	Xuất nhập khẩu
	
	
	

	1
	Xuất khẩu
	
	
	

	1.1
	Dầu thô
	Nghìn tấn
	
	

	1.2
	Khí LNG
	Nghìn tấn
	
	

	1.3
	Khác (ghi rõ)
	
	
	

	2
	Nhập khẩu
	
	
	

	2.1
	Dầu thô
	Nghìn tấn
	
	

	2.2
	Khí LNG
	Nghìn tấn
	
	

	2.3
	Dầu DO
	Nghìn tấn
	
	

	2.4
	Dầu FO
	Nghìn tấn
	
	

	2.5
	Khí LPG
	Nghìn tấn
	
	

	2.6
	Khác (ghi rõ)
	
	
	


Mẫu 3.2a. Công suất thiết kế và chiều dài đường ống các mỏ/nhà máy dầu khí 

	TT
	Tên mỏ/nhà máy
	Chủ đầu tư
	Thời điểm đưa vào khai thác
	Công suất thiết kế

	
	
	
	
	Dầu (Triệu tấn)
	Khí (Tỷ m3))
	Chiều dài  đường ống (km)

	Mỏ dầu

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Mỏ khí
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Nhà máy lọc dầu và Condensate

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Nhà máy chế biến khí

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Đường ống dẫn khí

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Phụ lục IV
CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU MỐI KINH DOANH XĂNG DẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số             /2025 /TT-BCT ngày      tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT)
Mẫu 4.1. Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu 

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị 
	Sản lượng kỳ báo cáo 
	Tồn kho

	
	
	
	Nhập/xuất khẩu từ các quốc gia
	Nhập/xuất từ các nhà máy sản xuất trong nước
	Nhập/xuất từ các đơn vị đầu mối khác
	Tồn kho

đầu kỳ
	Tồn kho cuối kỳ
	Tiêu thụ trong kỳ

	I
	Nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xăng RON A95
	lít
	
	
	
	
	
	

	2
	Xăng  A92
	lít
	
	
	
	
	
	

	3
	Xăng A92-E5
	lít
	
	
	
	
	
	

	4
	Dầu Diezen DO
	lít
	
	
	
	
	
	

	5
	Dầu Mazut FO
	tấn
	
	
	
	
	
	

	   6
	Xăng máy bay
	lít
	
	
	
	
	
	

	7
	Dầu hỏa (Kerosen)
	lít
	
	
	
	
	
	

	8
	Khí hóa lỏng LPG
	tấn
	
	
	
	
	
	

	9
	Dầu nhờn
	lít
	
	
	
	
	
	

	10
	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xăng RON A95
	lít
	
	
	
	
	
	

	2
	Xăng  A92
	lít
	
	
	
	
	
	

	3
	Xăng A92-E5
	lít
	
	
	
	
	
	

	4
	Dầu Diezen DO
	lít
	
	
	
	
	
	

	5
	Dầu Mazut FO
	tấn
	
	
	
	
	
	

	6
	Xăng máy bay
	lít
	
	
	
	
	
	

	7
	Dầu hỏa (Kerosen)
	lít
	
	
	
	
	
	

	8
	Khí hóa lỏng LPG
	tấn
	
	
	
	
	
	

	9
	Dầu nhờn
	lít
	
	
	
	
	
	

	10
	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 4.2. Tiêu thụ nội địa các sản phẩm xăng dầu 

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng kỳ báo cáo
	

	
	
	
	Xuất bán cho đơn vị đầu mối khác
	Công nghiệp
	Nhà máy điện
	Giao thông vận tải 
	Cửa hàng thuộc mạng lưới của đơn vị
	Giá bán bình quân (đồng/đơn vị sản phẩm)

	1
	Xăng RON A95
	lít
	
	
	
	
	
	

	2
	Xăng  A92
	lít
	
	
	
	
	
	

	3
	Xăng A92-E5
	lít
	
	
	
	
	
	

	4
	Dầu Diezen DO
	lít
	
	
	
	
	
	

	5
	Dầu Mazut FO
	tấn
	
	
	
	
	
	

	6
	Xăng máy bay
	lít
	
	
	
	
	
	

	7
	Dầu hỏa (Kerosen)
	lít
	
	
	
	
	
	

	8
	Khí hóa lỏng LPG
	tấn
	
	
	
	
	
	

	9
	Dầu nhờn
	lít
	
	
	
	
	
	

	10
	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục V
CÁC MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2025/TT-BCT ngày    tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019/TT-BCT)

Mẫu 5.4 Các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn (bao gồm dự án điện mặt trời mái nhà) 

	TT
	Tên nhà máy/Hợp đồng mua bán điện (nếu có)  
	Năm vận hành 
	Loại hình
	Chủ sở hữu
	Địa điểm 
	Công suất thiết kế (MWp)
	Sản lượng điện năm báo cáo (GWh)
	Số tấm quang điện 
	Tổng diện tích nhà máy (ha)
	Công suất trạm biến áp đối nối (MVA)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      *Bao gồm dự án điện mặt trời mua bán điện trực tiếp

Địa điểm: xã/ phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.  
Loại hình: Điện mặt trời áp mái, điện mặt trời tập trung.  

Tên nhà máy/ Hợp đồng mua bán điện: Đối với điện mặt trời mái nhà điền là thông tin hợp đồng mua bán điện. Ngoài ra điền là thông tin tên nhà máy.  

Mẫu 5.8. Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch đối với dự án nguồn điện, lưới điện và năng lượng khác
	TT
	Tên dự án
	Loại dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm dự án
	Nguồn tài chính
	Quy mô và công suất
	Ngày khởi công
	Ngày dự kiến vận hành
	Giấy phép và phê duyệt
	Tổng thầu
	Đề xuất, kiến nghị

	1
	Dự án 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*(1) Loại dự án: Các dư án đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện, đường dây & trạm, các nhà máy lọc dầu và chế biến khí, hê thống đường ống dẫn khí, các nhà máy năng lượng mới và NLTT, …)

(2) Chủ đầu tư: Tên chủ đầu tư, địa điểm và số điện thoại, e.mail liên lạc

(3) Đia chỉ dự án: xã, huyên, tình (Thành phố) nơi dư án đươc triển khai

(4) Nguồn tài chính: Bao gồm vốn tự có, vốn vay ngân hàng và quỹ đầu tư, phát hành trái phiếu, …

Dự thảo 2 15.10.24








